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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/5/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4135
	Ngô Văn Lan
	Phong Nha, Bố Trạch

	2 
	4136
	Nguyễn Văn Đạo
	Phong Nha, Bố Trạch

	3 
	4137
	Trần Quang Linh
	Quảng Long, Ba Đồn

	4 
	4140
	Nguyễn Đức Khánh
	Hải Thành, Đồng Hới

	5 
	4138
	Đinh Thị Sen
	Hương Hóa, Tuyên Hóa

	6 
	4139
	Hồ Quang Hoàng
	Hải Thành, Đồng Hới

	7 
	4141
	Hoàng Thị Liên
	Quảng Minh, Ba Đồn

	8 
	4142
	Trần Thị Tình
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	9 
	4152
	Nguyễn văn Sỹ
	Phong Nha, Bố Trạch

	10 
	4151
	Trần Thị Nhật Lệ
	Đồng Phú, Đồng Hới

	11 
	4150
	Trương Khánh Tiên
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	12 
	4149
	Võ Xuân Thắng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	13 
	4148
	Đinh Duy Tiên
	Xuân Hóa, Minh Hóa

	14 
	4147
	Trần NGọc Duy
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	15 
	4146
	Lê Đăng Vinh
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	16 
	4145
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	17 
	4144
	Phạm Việt Ba
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	18 
	4143
	Trần Minh Tuấn
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	19 
	4161
	Hồ Văn Bảy
	NTB, Lệ Thủy

	20 
	4159
	Lê thanh Ngà
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	21 
	4158
	Trần Sơn Trang
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	22 
	4156
	Nguyễn Thị Hiền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy

	23 
	4157
	Hồ Văn Tú
	Đức Trạch, Bố Trạch

	24 
	4153
	Võ Văn Minh
	Nam Lý, Đồng Hới

	25 
	4154
	Hồ Xuân Hải
	Hải Phú, Bố Trạch


